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	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bàn thí nghiệm sát tường
	Cái
	5

	2
	Tủ đựng hóa chất
	Cái
	5

	3
	Cân phân tích (5 số lẻ)
	Cái
	1

	4
	Máy li tâm lạnh
	Cái
	1

	5
	Máy đo pH/mV để bàn (Máy đo pH) 
	Cái
	2

	6
	Tủ hút khí độc
	Cái
	1

	7
	Cân phân tích (4 số lẻ)
	Cái
	2

	8
	Cân kỹ thuật (2 số)
	Cái
	2

	9
	Bàn cân chống rung
	Cái
	2

	10
	Tủ ấm
	Cái
	2

	11
	Kính hiển vi (ba mắt kết nối Camera và máy tính)
	Cái
	1

	12
	Buồng soi sắc ký bản mỏng (Buồng soi Uv)
	Cái
	1

	13
	Máy lấy mẫu vi sinh trong không khí
	Cái
	1

	14
	Phân cực kế
	Cái
	1

	15
	Khúc xạ kế
	Hệ
	1

	16
	Máy đo thiết bị hoà tan 8 vị trí (Máy thử độ hòa tan) 
	Hệ thống
	1

	17
	Hệ thống quang phổ tử ngoại khả kiến Uv-vis
	Hệ thống
	1
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